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1. Danh hiệu (1)

• Danh hiệu: được dùng để xác định các đại lượng khác 

nhau trong một chương trình như biến, hằng, hàm,… Là 

dãy kí tự liền nhau, gồm: 

- kí tự chữ

- kí tự số

- kí tự ‘_’ (underscore character).

• Qui tắc (đặt tên):

- Chỉ có thể bắt đầu với một kí tự chữ hoặc kí tự ‘_’

- Không trùng “từ khóa”.

- Phân biệt chữ in, chữ thường.



1. Danh hiệu (2)

Xét các ví dụ sau:

DiemMon1

Dong$

1HK

_diemTB

123$

int

diem HK



2. Từ khóa (key words)

• Là những “tên” đã được định nghĩa bởi ngôn ngữ, 

dùng cho những mục đích khác nhau:

void

do

for

while

break

char

int

long

float

double

if

else

switch

case

default

return

sizeof

enum

typedef

unsigned

static

register

goto

struct

continue



3. Kiểu dữ liệu

• Xét tập N, Z, Q, R, C ?!

• Kiểu dữ liệu (KDL) được xác định bởi:
– tập giá trị, và 

– tập các phép toán tác động lên các phần tử thuộc tập 
giá trị ấy.

• Đơn vị lưu trữ là byte. Mỗi giá trị thuộc một KDL 
được biểu diễn bởi một số byte nhất định. 

=> Các giá trị biểu diễn được là hữu hạn.





• Là nơi lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ máy tính, 
được đặt bởi một tên.

int a;

• Mỗi biến chỉ có thể lưu một loại giá trị nhất 
định, tùy thuộc kiểu biến (KDL).

4. Khái niệm biến, vùng nhớ cho biến (1)



4. Khái niệm biến, vùng nhớ cho biến (2)



• Giá trị của biến có thể thay đổi, nhưng tại mỗi thời
điểm một biến chỉ lưu một giá trị.

4. Khái niệm biến, vùng nhớ cho biến (3)



5. Các kiểu dữ liệu cơ bản

• Kiểu số nguyên (int)

• Kiểu số thực 
– Số dấu phẩy động độ chính xác đơn (float)

– Số dấu phẩy động độ chính xác kép (double)

• Kiểu ký tự (char)



Kiểu số nguyên (1)

char unsigned char

int unsigned int

long unsigned long

Biểu diễn hằng giá trị:

1234 (kiểu int)

1234U (kiểu unsigned int)

1234L (kiểu long)

1234UL (kiểu unsigned long)





Kết quả



Các phép toán trên số nguyên:

+  – *   /   %

9/4  2

1/2  0

9%5  4

Kiểu số nguyên (2)





Kết quả



Các tiếp đầu ngữ: long, short, signed, unsigned với 

kiểu nguyên:

short int  short

signed int   int

unsigned int  unsigned

long int long

Kiểu số nguyên (3)



Kiểu số thực (1)
float double

Hai cách biểu diễn số thực:

- Dạng thập phân: phần nguyên & phần phân.
12.345 -0.02468

- Dạng chấm động: phần định trị & phần mũ.
1.2345e+01 -2.468e-02 

Biểu diễn hằng giá trị:

12.34 (kiểu double) 1.234e+01

12.34F (kiểu float) 1.234e+01F



• Các phép toán trên số thực: 

+  – *   /

• Độ chính xác:

float: 7 chữ số thập phân

double: 15 chữ số thập phân

 Kiểu double được lưu ý sử dụng:

- Tính toán với số lớn.

- Cần độ chính xác cao.

Kiểu số thực (2)





Kết quả



Kiểu kí tự (1)

Biểu diễn hằng kí tự: ‘a’, ‘4’, ‘@’,...

Tập giá trị (1 byte, mã hoá được 256 kí tự):

Kí tự chữ (‘a’, ‘S’,...)

Kí tự số (‘0’,..,‘9’)

Dấu (‘@’,‘?’,..)

Kí tự điều khiển (‘\n’, ‘\t’,...)

Kí tự đặc biệt.



Một vài kí tự điều khiển:

\a alert (bell)

\\ backslash 

\b backspace \? question mark

\n newline \' single quote 

\t horizontal tab \" double quote

\v vertical tab \r carriage return

Kiểu kí tự (2)



• Mỗi kí tự được lưu với một số nguyên, và theo một 

thứ tự nhất định gọi là bộ mã.

• Bộ mã được dùng phổ biến là bộ mã ASCII:

‘a’ = 97

‘A’ =  65

‘0’ = 48

‘@’ = 64

...

Kiểu kí tự (3)



Bảng mã ASCII





Kết quả



Các phép toán như đối với  trên số nguyên:

+  – *   /   %

 Thực hiện trên mã ASCII của kí tự tương ứng:

char c= ‘A’; //c= 65 

cout<<c+1;  66

c= c+1; cout<<c;  ‘B’

c= c/2; cout<<c;  ‘!’

cout<<‘a’ – ‘A’;  32

cout<<‘8’ – ‘3’;  5 

Kiểu kí tự (4)



6. Định nghĩa kiểu với typedef

- Một khai báo có thêm tiền tố typedef sẽ định nghĩa 

một tên mới cho KDL (đã có).

typedef KDL  tenMoi;

- Một tên được định nghĩa theo cách này được gọi là 
“định nghĩa kiểu”.



typedef long SoNg32;

typedef short int SoNg16;

typedef char KITU; 

Ví dụ







7. Định nghĩa biến và gán trị

• Định nghĩa biến (khai báo biến) là đặt tên và xác định 
kiểu biến.

• Mọi biến cần phải được khai báo trong chương trình 
trước khi sử dụng.

• Để định nghĩa một biến, dạng khai báo: 
KDL tenBien;

• Định nghĩa nhiều biến cùng kiểu:
KDL bien1, bien2, bienN;

• Phép gán “=“ để thay đổi giá trị biến.
tenBien = giatri;





Kết quả



Gán trị cho biến (1)

• Gán liên tiếp là gán cho nhiều biến cùng 
lúc sau khi đã khai báo các biến. Ví dụ:

int a, b;
a = b = 6;
b = (a= 3)+2;

• Khởi gán là gán trị cho biến ngay khi khai 
báo biến đó. Ví dụ:

double x = 1.1234;



Gán trị cho biến (2)

• Gán kép và khởi gán: int a =  b = 6;

• Chú ý phân biệt:

double x= 1.0, y= 2.0, z= 1.5;

int a, b;
a = b = 6;

int a =  b = 6;

int m = 3, n = 3;



8. Hằng

•Là đại lượng không đổi trong suốt quá trình thực thi

của chương trình

•Phân biệt:

•Hằng biến

•Hằng thực sự

•Hằng ký hiệu

•Định nghĩa hằng dùng từ khóa:

•const, define, enum



Định nghĩa hằng dùng từ khóa const

const KDL TenHang = giaTriHang;

Ví dụ:

const float PI= 3.1459; 

const int DVHT_m1 = 10;







Khi không định kiểu hằng, hằng có kiểu mặc định 
là kiểu int





Kết quả



#define TenHang giaTriHang

Chú ý: Không dùng ‘;’ 

Không dùng phép gán =

Một định nghĩa chỉ một hằng

Ví dụ:

#define PI 3.1459 

#define DVHT_m1  10

#define DVHT_m2  8 

Định nghĩa hằng ký hiệu, 
dùng từ khóa define





Kết quả



Hằng liệt kê, dùng từ khóa enum (1)

• Dùng khi có muốn định nghĩa nhiều hằng nguyên.

• Mặc định các giá trị hằng liên tiếp nhau, bắt đầu là 0.

enum { false, true }; 

enum { auto, remote, hand };

enum { hang1, hang2,…, hangN }





Kết quả



- Định trị bắt đầu của danh sách hằng:

enum { auto= -1, remote, hand };

enum { Mon= 2, Tue, Wed, Thu,

Fri, Sat, Sun };

Hằng liệt kê, dùng từ khóa enum (2)





Kết quả



- Định trị cho từng tên hằng:

enum { auto=-1, remote= 2, hand= 5 };

enum { start= ‘A’, mid=‘M’, end= ‘Z’ }; 

Hằng liệt kê, dùng từ khóa enum (3)





Kết quả



Tham chiếu (1)

• Mẫu khai báo:

KDL & ref = var;

Ví dụ:

int n = 3;

int &r = n;
3

n
r

• Là một tên gọi khác để truy cập đến cùng địa 
chỉ (vùng nhớ) với biến đã có.



Được sử dụng chính:

- Đối với tham số của hàm.

- Trong kiểu trả về của hàm.

- Cho các phép toán “nạp chồng”.

Tham chiếu (2)





Kết quả





Kết quả





Kết quả



• Không tham chiếu đến biến khác kiểu.

double x;
int &n = x; //???

• Không tham chiếu đến hằng.

const int a = 5;
int &r = a; //???

int &t = 7; //???

Tham chiếu (2)



Tham chiếu đến biến khác



Kết quả



Bài tập 1

xx

2vars

var-2

ban_kinh

x^2

BANKINH

dong_$

chieu dai

chieu rong

DienTich



Bài tập 2

int a, b, dienTich, chuVi; 

const double Pi = 3.14159 

const long rate = 16019L; 

float chieu dai, chieu rong; 

char t= ‘a’; 

char ho= ‘nguyen’; 

int a= b= 2, S, C; 



Bài tập 3

#define PI= 3.14159 

double R= 2, dT, cV; 

double diem_m_1, diem-mon-2, dTB; 

const dvht 1= 3, dvht 2= 4; 

char ten= “nam”; 

long tien = 100000 


